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ĐIỂM TIN
Giá gạo tại Nhật Bản
tăng kỷ lục, đạt mức
3.650 yen (24 USD) cho
mỗi 5 kg, tăng 79,7% so
với cùng kỳ năm ngoái.
Thủ tướng Nhật Bản chỉ
đạo phát hành gạo dự
trữ để giảm giá.

Các nhà nhập khẩu gạo
Philippines hoãn mua
350.000 tấn gạo Việt Nam
do giá giảm. Giá gạo Việt
Nam giảm mạnh từ 620
USD/tấn xuống còn 500
USD/tấn

Tiêu thụ gạo của Hàn
Quốc dự kiến giảm 15%
trong 10 năm tới, xuống
còn 2,33 triệu tấn vào
năm 2035.

Indonesia chuẩn bị đủ
nguồn cung thực phẩm  
trước tháng Ramadan
sắp tới.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn: AGROINFO tổng hợp



Trong tuần từ 03/02/2025-07/02/2025, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam giảm
so với tuần trước.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 418 USD/tấn, giảm 35 USD/tấn so với tuần trước. Sự sụt
giảm này là do giá gạo nội địa giảm và đồng Baht tăng giá
Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 423 USD/tấn, giảm 9 USD/tấn so với tuần trước, thấp nhất
trong hơn 19 tháng do nguồn cung từ vụ mùa mới tăng và đồng Rupee giảm mạnh.
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 404 USD/tấn, giảm 13 USD/tấn so với tuần trước. Các
hoạt động giao dịch vẫn còn yếu sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. [1]

Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam

Nhật Bản
Bộ Nông nghiệp Nhật Bản cho biết giá gạo
bán lẻ hiện tại đã đạt mức cao kỷ lục. Giá
gạo trung bình tại 1.000 siêu thị trên toàn
quốc đã tăng lên mức 3.650 Yên (24 USD)
cho mỗi gói loại 5 kg trong tuần kết thúc
vào ngày 26 tháng 1 năm 2025, tăng 79,7%
so với cùng kỳ năm ngoái. Giá gạo được dự
báo sẽ duy trì ở mức cao do tác động của
đợt nắng nóng bất thường vào mùa hè
năm 2023 và sự gia tăng nhu cầu sau đại
dịch COVID-19. [2]

Theo Bộ trưởng Bộ Kinh tế Ryosei
Akazawa, vào ngày 04/02/2025, Thủ tướng
Nhật Bản Shigeru Ishiba đã chỉ đạo đẩy
nhanh việc thực hiện các biện pháp giảm
giá thực phẩm cho người tiêu dùng, trong
đó có việc phát hành gạo dự trữ.

Ông Akazawa cho biết Thủ tướng Ishiba đã
yêu cầu nội các thực hiện các biện pháp
ứng phó ngay lập tức vì giá gạo, rau củ và
các chi phí sinh hoạt khác đã tăng mạnh
trong những tháng gần đây.

Theo dữ liệu từ Chính phủ Nhật Bản, giá
gạo trung bình trong năm 2024 đã tăng
55%, đạt 23.715 Yên (153 USD) cho mỗi 60
kg, cao hơn nhiều so với năm 2023.

Bộ Nông nghiệp Nhật Bản đã thông qua
một chính sách mới cho phép Chính phủ
bán gạo dự trữ cho các hợp tác xã, với
điều kiện người mua sẽ bán lại lượng gạo
tương đương cho Chính phủ trong vòng
một năm. Đây sẽ là lần đầu tiên gạo dự trữ
được sử dụng nhằm giảm giá gạo. Tuy
nhiên, giá bán và thời gian phát hành vẫn
chưa được quyết định.

Chỉ số giá tiêu dùng tại Nhật Bản đã tăng
3,6% trong tháng 12/2024 so với cùng kỳ
năm trước, đánh dấu mức tăng mạnh nhất
trong gần hai năm, trong khi chi tiêu cho
thực phẩm của các hộ gia đình đã đạt mức
cao nhất trong bốn thập kỷ qua. [3]
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Philippines 
Các nhà nhập khẩu gạo tại Philippines đã
tạm hoãn việc mua khoảng 350.000 tấn
gạo từ Việt Nam và đang đàm phán lại hợp
đồng sau khi giá gạo giảm mạnh. Giá gạo
Việt Nam đã giảm từ khoảng 620 USD/tấn
vào cuối năm ngoái xuống còn 500
USD/tấn, chủ yếu do Ấn Độ nới lỏng các
hạn chế xuất khẩu gạo làm giảm giá gạo
toàn cầu. Ngoài ra, vụ thu hoạch bội thu
tại Việt Nam được dự báo sẽ cung cấp
thêm nguồn cung cho thị trường quốc tế,
tiếp tục gây áp lực lên giá gạo xuất khẩu. 

Trong khi đó, dù giá gạo thế giới đã giảm
và thuế nhập khẩu gạo đã được cắt giảm
từ năm ngoái, Philippines—một trong
những quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất
thế giới—vẫn ban bố tình trạng khẩn cấp
về an ninh lương thực nhằm hạ giá gạo
trong nước. [4]

Hàn Quốc
Theo Viện Kinh tế Nông thôn Hàn Quốc
(KREI), tiêu thụ gạo của Hàn Quốc sẽ giảm
15% trong 10 năm tới, xuống còn 2,33
triệu tấn vào năm 2035. Nguyên nhân
chính là do xu hướng ưa chuộng ẩm thực
phương Tây, sự gia tăng của các loại tinh
bột thay thế và thói quen bỏ bữa sáng
ngày càng phổ biến.

Diện tích trồng lúa của Hàn Quốc được dự
báo sẽ giảm từ 682.000 ha hiện nay xuống
623.000 ha vào năm 2035, kéo theo sản
lượng gạo giảm xuống 3,23 triệu tấn.
Trong khi đó, nhu cầu sử dụng gạo trong
ngành thực phẩm chế biến như cơm ăn
liền, bánh gạo lại tăng mạnh, dự kiến đạt
940.000 tấn vào năm 2035. Trước tình
hình này, chính phủ Hàn Quốc đang đẩy
mạnh chính sách giảm diện tích canh tác
lúa và khuyến khích nông dân chuyển đổi
sang các loại cây trồng khác để kiểm soát
sản lượng gạo. [5]
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Indonesia 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Indonesia, Andi
Amran Sulaiman, cho biết kho dự trữ thực
phẩm quốc gia, đã được chuẩn bị đầy đủ
để giữ ổn định giá cả trong tháng
Ramadan sắp tới. Ông Sulaiman cho biết
lượng thực phẩm dự trữ hiện có sẽ đủ để
đáp ứng nhu cầu của người dân trong suốt
tháng lễ. 

Indonesia dự báo sản lượng gạo sẽ đạt 14
triệu tấn trong Quý I năm nay, và Chính
phủ đã phân bổ 16,6 nghìn tỷ IDR (hơn 1 tỷ
USD) cho Công ty Hậu cần Quốc gia (Bulog)
để mua gạo từ nông dân trong nước. [6]
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Trong tuần từ 03/02/2025-07/02/2025, giá lúa khô
Jasmine, IR50404 và OM6976 đều tăng so với tuần
trước.

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt mức 8.850 VNĐ/kg, tăng 50 VNĐ/kg
so với tuần trước
Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 6.700 VNĐ/kg, tăng 80 VNĐ/kg so với
tuần trước.
Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 7075 VNĐ/kg, tăng 275 VNĐ/kg so với
tuần trước. [1]

Diễn biến giá gạo trong nước

ĐIỂM TIN
Nông dân Cần Thơ thu
hoạch lúa Đông - Xuân
sau Tết, giá tăng nhẹ
giúp đảm bảo lợi nhuận,
nhiều hộ bán sớm để
giảm rủi ro.

Mưa lớn kéo dài gây
ngập hơn 2.700 ha lúa
non ở Quảng Trị, chính
quyền và người dân khẩn
trương tiêu úng nhưng
gặp khó khăn, đe dọa
năng suất vụ Đông -
Xuân 2024/2025.

Muỗi hành và nhiều dịch
hại khác đang gây hại
trên lúa Đông - Xuân tại
Hậu Giang.

Vụ lúa Đông - Xuân ở Gò
Công, Tiền Giang năng
suất giảm, giá giảm,
nông dân gặp khó khăn.

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Nguồn: AGROINFO tổng hợp



Cần Thơ
Sau Tết, nông dân Cần Thơ bước vào thu
hoạch vụ lúa Đông - Xuân 2024/2025. Giá
lúa tăng nhẹ so với trước Tết, giúp bà con
phấn khởi. Cụ thể, giá lúa Đài thơm 8 hiện
được thu mua ở mức 7.000 - 7.100
VNĐ/kg, tăng 500 - 600 VNĐ/kg so với
trước đó.

Nhiều nông dân tại Cần Thơ chọn bán sớm
để giảm rủi ro thời tiết và biến động giá cả,
đảm bảo lợi nhuận. Năng suất lúa khá tốt,
trung bình mỗi công lớn (1.300 m²) thu
hoạch từ 1 - 1,2 tấn lúa, giúp nông dân đạt
lợi nhuận từ 1,5 - 4 triệu VNĐ/công lớn, tùy
vào điều kiện sản xuất.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
TP Cần Thơ cho biết, vụ Đông - Xuân này
có hơn 72.000 ha lúa được xuống giống
theo hai đợt. Ngành Nông nghiệp đang
triển khai các biện pháp phòng tránh rủi
ro và đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ
thuật để tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng
suất và giá trị sản phẩm. [2]
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Trước đó, các trận mưa lớn kéo dài từ
ngày 7 - 9/2 đã khiến các diện tích lúa non
của vụ Đông - Xuân 2024/2025 trên địa
bàn huyện Hải Lăng, đặc biệt là các xã
vùng trũng bị ngập sâu trong nước. Một số
xã có nhiều diện tích lúa bị ngập như: xã
Hải Định, thị trấn Diên Sanh, xã Hải
Trường, Hải Phòng,… từ 10 - 30cm. 

Công tác thoát nước cho số diện tích lúa
trên đang gặp nhiều khó khăn khi nước tại
các tuyến kênh mương nội đồng đều bị
ngập, một số nơi nước ở kênh và sông cao
hơn đồng ruộng. [3]

Quảng Trị 
Ngày 9/2/2025, Phòng Nông nghiệp huyện
Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) cho biết, hơn
2.700 ha lúa non bị ngập sâu trong nước
do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài. Phòng
đang phối hợp với các địa phương và
người dân triển khai đắp đê, thoát nước.
Bên cạnh đó, sử dụng các loại máy bơm
điện, dầu để tiêu úng cho lúa 24/24 giờ. 

Hiện tại, địa phương chưa đánh giá được
mức độ thiệt hại của cây lúa, nhưng nếu
tình trạng ngập úng kéo dài, cây lúa sẽ bị
chết. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến quá
trình sinh trưởng và năng suất lúa về sau.

Hậu Giang
Hiện tại, gần 250 ha lúa Đông - Xuân
2024/2025 ở Hậu Giang bị nhiễm muỗi
hành, tăng hơn 60 ha so với tuần trước,
với tỷ lệ nhiễm từ 5 - 15%. Các huyện bị
ảnh hưởng nhiều gồm Phụng Hiệp, Vị Thủy
và Long Mỹ. Muỗi hành tấn công cây lúa từ
giai đoạn mạ đến trổ, làm biến dạng cây
lúa và ảnh hưởng đến năng suất.

Thời tiết se lạnh, sương mù dày đặc vào
sáng sớm tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi
hành và nhiều dịch hại khác phát triển
trên lúa Đông - Xuân. Ngoài muỗi hành,
hơn 3.600 ha lúa còn bị ảnh hưởng bởi rầy
nâu, sâu cuốn lá, bệnh lem lép hạt, đạo
ôn, bạc lá... làm tăng nguy cơ thiệt hại cho
vụ mùa.

Ngành nông nghiệp Hậu Giang khuyến cáo
nông dân thường xuyên thăm đồng để
phát hiện và phòng trừ sinh vật gây hại kịp
thời. Đồng thời, các trạm trồng trọt và bảo
vệ thực vật tại địa phương cần phối hợp
hướng dẫn biện pháp kỹ thuật giúp cây lúa
phát triển tốt, đảm bảo năng suất khi thu
hoạch. [4]



Tiền Giang
Vụ lúa Đông - Xuân 2025 tại Gò Công, Tiền
Giang chịu ảnh hưởng nặng nề do thời tiết
lạnh, mưa trái mùa khiến lúa bị bệnh đạo
ôn, khô cổ bông, năng suất giảm mạnh.
Một số ruộng chỉ đạt 5 - 7 tấn/ha thay vì 8
tấn/ha như các năm trước.

Giá lúa giảm hơn 1.000 - 2.000 VNĐ/kg so
với năm trước, lúa Đài thơm 8 chỉ còn
6.800 - 7.000 VNĐ/kg, gây thất thu lớn cho
nông dân. Một số hộ có năng suất khá vẫn
lãi gần 20 triệu VNĐ/ha, nhưng nhiều hộ bị
lỗ hoặc chỉ đủ vốn.

Ngập úng do nước từ kênh tràn vào ruộng
khiến việc thu hoạch khó khăn, máy gặt
đập hoạt động kém hiệu quả, gây thêm
thất thoát. Các ngành chức năng cần có
giải pháp hợp lý để kiểm soát nước, chống
hạn mặn và bảo vệ sản xuất lúa bền vững.
[6]
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Yên Bái
Từ đầu năm mới, nông dân tỉnh Yên Bái đã
tích cực xuống đồng gieo cấy lúa Xuân
2025, áp dụng phương pháp mạ ném để
nâng cao năng suất. Huyện Yên Bình dự
kiến gieo cấy 2.235 ha, sử dụng 60% giống
lúa lai và 40% lúa thuần, tập trung tại các
vùng trọng điểm như Bạch Hà, Vĩnh Kiên,
Yên Bình, Bảo Ái.

Tỉnh Yên Bái đã triển khai các biện pháp
hỗ trợ, bao gồm tu sửa kênh mương, tập
huấn kỹ thuật gieo cấy và phòng chống
rét. Đến ngày 6/2, toàn tỉnh đã gieo cấy
gần 9.100 ha lúa, đạt 48% kế hoạch, với
mục tiêu hoàn thành 100% diện tích trong
tháng 2/2025. [5]



 Nguồn tham khảo quốc tế

[1]:https://www.brecorder.com/news/40344236/
asia-rice-ample-supply-pushes-india-rates-
lower-thai-prices-at-2-year-low

[2]:https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/2
0250207_B05/

[3]:https://www.reuters.com/markets/commodit
ies/rice-stockpile-eyed-japan-pm-orders-swift-
relief-rising-prices-2025-02-04/

[4]:https://www.reuters.com/markets/commodit
ies/philippine-rice-buyers-delay-350000-tons-
vietnamese-cargoes-sources-2025-02-07/

[5]:https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/202
5/02/129_391450.html#:~:text=Each%20person
%2C%20on%20average%2C%20consumed,add%
20to%20declining%20rice%20consumption.

[6]:https://en.vietnamplus.vn/indonesia-
ensures-adequate-food-stocks-ahead-of-
ramadan-post309375.vnp

Nguồn tham khảo trong nước

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL

[2]:https://laodong.vn/kinh-doanh/nong-dan-tat-
bat-thu-hoach-lua-sau-tet-1460114.ldo

[3]:https://baotintuc.vn/kinh-te/hon-2700-ha-lua-
non-o-quang-tri-bi-anh-huong-do-mua-lon-keo-
dai-20250209140448773.htm

[4]:https://vov.vn/kinh-te/nhieu-dien-tich-lua-
dong-xuan-bi-muoi-hanh-tan-cong-
post1153212.vov

[5]:https://baoyenbai.com.vn/12/345683/nong-
dan-yen-bai-tich-cuc-xuong-dong-gieo-cay-lua-
xuan.aspx

[6]:https://vov.vn/kinh-te/vu-lua-dong-xuan-o-
vung-go-cong-that-mua-rot-gia-nong-dan-kem-
vui-post1152946.vov
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https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2025/02/07/asia-rice---fresh-supplies-push-india-rates-to-19-month-low-vietnam-prices-tumble
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